
TUYẾN TỈNH

1 Sở Y tế

Trưởng Phòng  Nghiệp vụ Y 

1

Bùi Viết Hoàng

Nam

12/11/1975

Điền Lộc, Phong Điền,Thừa 

Thiên Huế

Kinh 

Không
Phó phòng KHTH

07/8/2009

07/8/2010
12/12 Bác sỹ Y khoa Trung cấp Bác sĩ hạng II

Cử nhân 

Anh văn
Tin học A Bác sĩ chính

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược

2

Trần Thị Hồng Hạnh

Nữ

17/12/1984

Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Kinh

Không

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Dược
12/01/2012 12/12 Đại học Dược Trung cấp Chuyên viên C

UDCNTT

CB
Chuyên viên

3

Phạm Thanh Hưng

Nam

30/9/1971

Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình 

Định

Kinh

Không

Phó Giám đốc Trung 

tâm Y tế thành phố 

Pleiku

12/12/2013

12/12/2014
12/12

BS CKI Răng 

Hàm Mặt
Trung cấp Chuyên viên C Tin học B

Bác sĩ (Hạng 

III)

Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

4

Trương Thị Kiều Giang

Nữ

03/4/1985

Phú Dương, Phú Vang, Thừa 

Thiên Huế

Kinh

Không

Chuyên viên Phòng 

Tổ chức cán bộ 
'16/9/2014 12/12

Thạc sĩ Công 

nghệ thực phẩm
Trung cấp

Chuyên viên 

chính
B1

UDCNTT

CB
Chuyên viên

5

Võ Gia Bắc

Nam

'18/01/1974

Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng 

Nam

Kinh

Không

Chuyên viên Phòng 

Tổ chức cán bộ 
04/12/2008 12/12

Bác sĩ Chuyên 

khoa 1 Y tế 

công cộng

Trung cấp Chuyên viên B A Chuyên viên

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Trình độ các mặt Ngạch công 

chức/viên 

chức
Học vấn

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Lý luận 

chính trị

Quản lý nhà 

nước, Bồi 
Ngoại ngữ Tin học

Phụ lục 1A

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ Y TẾ 

DANH SÁCH

Nhân sự giới thiệu quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Trưởng, phó các khoa phòng và tương đương thuộc đơn vị trực thuộc Sở Y tế

 nhiệm kỳ 2021-2026

  Kèm theo Tờ trình số  647 /TTr-SYT ngày 30/6/2022 của Sở Y tế Gia Lai

STT

Họ và tên

- Giới tính

-Ngày tháng năm sinh

Dân tộc, 

tôn giáo

Chức vụ đơn vị công 

tác
Ngày vào Đảng



6

Phạm Chí Quang

Nam

28/11/1973

Ân Nghĩa, Hoài Ân , Bình 

Định

Kinh

Không

Giám đốc Trung tâm 

Y tế huyện Phú Thiện

19/12/2005

19/12/2006
12/12

BS CKI Hồi 

sức cấp cứu
Cao cấp

Chuyên viên 

chính
Anh văn B Tin học B

Bác sĩ (Hạng 

III)

Phó Chánh Thanh tra

7

Nguyễn Thành Chung

Nam

'04/02/1977

Hà Nội

Kinh

Không

Phó Giám đốc Bệnh 

viện 331

04/05/2009

04/05/2010
12/12

BS CKI Răng, 

Hàm Mặt
Cao cấp

Chuyên viên 

chính
Anh văn B Tin học B

Bác sĩ (Hạng 

III)

Phó chánh Văn Phòng Sở Y tế

8

Lê Thị Hồng Thúy

Nữ

07/6/1982

Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị

Kinh

Không

Chuyên viên Văn 

phòng Sở Y tế

03/02/2016

03/02/2017
12/12

Cử nhân Kế 

toán
Trung cấp Chuyên viên C B Chuyên viên

2 BVĐK tỉnh

 Trưởng khoa PHCN

9

Bùi Thị Kim Anh

Nữ

25/5/1982

Nghĩa Dõng, Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Kinh

Không

Viên chức khoa Phục 

hồi Chức năng

11/11/2019

11/11/2020
12/12 BSCKI Anh B B

Bác sĩ hạng 

III

10

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

13/3/1989

Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình

Kinh 

Không

Viên chức khoa Phục 

hồi Chức năng

03/05/2017

03/05/2018
12/12 Bác sĩ Anh B B

Bác sĩ hạng 

III

Phó khoa PHCN

11

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

13/3/1989

Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình

Kinh 

Không

Viên chức khoa Phục 

hồi Chức năng

03/05/2017

03/05/2018
12/12 Bác sĩ Anh B B

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng khoa BNĐ

12

Siu Ru

Nam

10/4/1984

H' Bông, Chư Sê, Gia Lai

Jarai

Không

Phó khoa Bệnh Nhiệt 

Đới

13/03/2015

13/3/2016
12/12 BSCKI Chuyên viên B1 A

Bác sĩ hạng 

III

13

Rah Lan Huế

Nữ

01/01/1986

IaTô, AyunPa, Gia Lai

Jarai

Không

Viên chức khoa Bệnh 

nhiệt đới

02/09/2011

02/9/2012
12/12 BSCKI B

Bác sĩ hạng 

III

 Phó Khoa BNĐ



14

Cà Bích Hoàng

Nữ

07/01/1984

Thuận Châu, Sơn La

Thái

Không

Viên chức khoa Bệnh 

nhiệt đới
12/12 Bác sĩ Anh B A

Bác sĩ hạng 

III

15

Rah Lan Huế

Nữ

01/01/1986

IaTô, AyunPa, Gia Lai

Jarai

Không

Viên chức khoa Bệnh 

nhiệt đới

02/09/2011

02/9/2012
12/12 BSCKI B

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng khoa GPB

16

Đào Minh Huy

Nam

02/6/1988

Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Kinh 

Không

Phó khoa Giải phẫu 

bệnh lý
12/12 BSCKI TC B

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng khoa Dinh dưỡng

17

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên

Nữ

10/9/1985

Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Kinh 

Không
Phó khoa Dinh Dưỡng 12/12 BSCKI Anh B Văn phòng

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng khoa Nội soi

18

Phan Thị Minh Oanh

Nữ

02/02/1990

Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng 

Nam

Kinh

Không

Viên chức khoa Nội 

Soi
12/12 Bác sĩ

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng khoa TMH

19

Trần Thanh Phụng

Nam

1988

Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định

Kinh 

Không

Phó khoa Tai Mũi 

Họng

19/05/2017

19/5/2018
12/12 BSCKI Chuyên viên Anh C A

Bác sĩ hạng 

III

20

Nguyễn Mạnh Tiến

Nam

25/11/1989

Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà 

Nam

Kinh 

Không

Phó khoa Tai Mũi 

Họng

08/08/2013

08/8/2014
12/12 BSCKI TC Chuyên viên Anh B A

Bác sĩ hạng 

III

 Trưởng khoa Da liễu

21

Nguyễn Tam Thanh

Nam

02/10/1970

Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình 

Định

Kinh

Không
Phó khoa Da Liễu 12/12 BSCKI Chuyên viên Anh C A

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng khoa HHTM



22

Vũ Thị Ngọc Thủy

Nữ

22/5/1980

Nam Định

Kinh 

Không

Phó khoa Huyết học 

& Truyền máu

09/06/2020

09/06/2021
12/12 Thạc sĩ TC Chuyên viên Anh B B

Kĩ thuật y 

hạng III

Trưởng khoa Vi sinh

23

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nữ

25/3/1984

Khánh Trung, Yên Khánh, 

Ninh Bình

Kinh 

Không
Phó khoa Vi Sinh 12/12 Thạc sĩ Chuyên viên Anh C B

Kĩ thuật y 

hạng III

Phó khoa Nội TH

24

Kpă H'Loan

Nữ

29/5/1986

Chư R Căm, KrôngPa, Gia Lai

Jarai

Không

Viên chức khoa Nội 

TH
12/12 BSCKI Anh C Kỹ thuật viên

Bác sĩ hạng 

III

Phó khoa GMHS

25

Hà Thị Thu Hương

Nữ

23/12/1987

Quan Sơn, Thanh Hóa

Kinh 

Không

Viên chức khoa 

GMHS
12/12 BSCKI Anh B A

Bác sĩ hạng 

III

26

Siu Hà San Ni

Nữ

03/4/1987

Chư Gu, Krông Pa, Gia Lai

Jarai

Không

Viên chức khoa 

GMHS
12/12 BSCKI Anh B A

Bác sĩ hạng 

III

Phó khoa HSTC

27

Trần Mai Li

Nữ

06/11/1989

Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng 

trị

Kinh 

Không

Viên chức khoa 

HSTC-CĐ

08/06/2020

08/6/2021
12/12 BSCKI Anh C B

Bác sĩ hạng 

III

28

Bùi Duy Nhất

Nam

14/7/1992

Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình

Kinh 

Không

Viên chức khoa 

HSTC-CĐ
12/12 Bác sĩ Anh B B

Bác sĩ hạng 

III

29

Từ Thị Hồng Yến

Nữ

20/10/1983

Lê Thủy, Quảng Bình

Kinh 

Không

Viên chức khoa 

HSTC-CĐ
12/12

BSCKI  nội 

khoa

Bác sĩ hạng 

III

Phó khoa Đông y

30

Bùi Thị Thúy

Nữ

13/12/1982

Hải Dương

Kinh 

Không

Viên chức khoa Y 

học cổ truyền

12/04/2016

12/4/2017
12/12 Bác sĩ Anh B B

Bác sĩ hạng 

III

Phó khoa Mắt



31

Dương Đức Thùy Trang

Nữ

02/01/1971

Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định

Kinh 

Không
Viên chức khoa Mắt 12/12 BSCKI Anh B A

Bác sĩ hạng 

III

Phó phòng điều dưỡng

32

Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

Nữ

10/10/1992

Ngư Thủy, Lệ Thủy, Quảng 

Bình

Kinh 

Không

Viên chức phòng 

Điều dưỡng
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh C B

Điều dưỡng 

hạng III

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại TH

33

Hồ Thị Ngọc Loan

Nữ

22/01/1983

Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Kinh

Không

Viên chức khoa 

Ngoại Th
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh B A

Điều dưỡng 

hạng III

34

Nguyễn Thị Hồng

Nữ

17/4/1984

Hoài Nhơn, Bình Định

Kinh 

Không

Viên chức khoa 

Ngoại Th
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
A

Điều dưỡng 

hạng III

35

Bạch Thị Như Ngọc

Nữ

16/10/1988

An Nhơn, Bình Định

Kinh 

Không

Viên chức khoa 

Ngoại Th

08/05/2020

08/5/2021
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
A

Điều dưỡng 

hạng III

Kỹ thuật viên trưởng khoa Huyết học - Truyền máu

36

Trần Thị Thanh Trúc

20/4/1982

Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình 

Định

Kinh

Không

Viên chức khoa 

Huyết học - Truyền 

máu

12/12

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

Anh C A
Kỹ thuật Y 

hạng IV

3 Bệnh viện Lao phổi

Phó Trưởng khoa Nội A

37

Nguyễn Tiến Hùng

21/7/1988

Nam

Nga Sơn - Thanh Hóa

Kinh 

Không
Viên chức khoa Nội A 25/6/2021 12/12 Bác sỹ đa khoa Không Chuyên viên B1

UDCNTT

CB

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

38

Nguyễn Huy Hoàng

28/7/1988

Nam

Văn Giang - Hưng Yên

Kinh 

Không

Viên chức khoa 

CĐHA
25/6/2021 12/12 Bác sỹ đa khoa Không Chuyên viên B

UDCNTT

CB

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Khoa Khám - HSCC



39

Lương Quang Vinh

04/01/1986

Nam

Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

Kinh

Không

Viên chức khoa 

Khám HSCC
12/12 Bác sỹ đa khoa Không Chuyên viên B

UDCNTT

CB

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Phòng Kế toán - Tài chính

40

Phạm Thị Thu

19/12/1984

Nữ

Hải Hậu - Nam Định

Kinh

Không

Viên chức phòng Kế 

toán tài chính

3/8/2011

3/8/2012
12/12 Cử nhân kê toán Không Chuyên viên B A

Kế toán trung 

học

4 Bệnh viện 331

Phó trưởng khoa Dược - TTBVTYT

41

Vũ Thị Thúy 

6/10/1981

Nữ

Hải Dương

Kinh

Không

Viên chức khoa Dược-

TTB-VTYT

22/11/2018

22/11/2019
12/12 Dược sĩ đại học không B

UDCNTT

CB Dược sĩ 

hạng IV

Phó trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

42

Nguyễn Duy Anh

02/11/1995

Nam

Nam Định

Kinh

Không

Viên chức khoa 

YHCT-PHCN
12/12 BS YHCT không B

UDCNTT

CB Bác sĩ 

hạng III

5 Bệnh viện Nhi

Điều dưỡng trưởng

43

Vũ Thị Mai Linh

10/02/1990

Nữ

Định Bình-Yên Định-Thanh 

Hóa

Kinh

Không

Viên chức khoa Ba 

chuyên khoa
12/12

Cử nhân 

điều dưỡng
Không B B

Điều dưỡng

 hạng III

6 Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Phó phòng Tổ chức hành chính

44

   Nguyễn Huỳnh Bích Thủy

Nữ

02/4/1985

Xuân Phương, Tuy Phước, 

Bình Định

Kinh

Không

Viên Chức khoa TT-

GDSK
12/12

Cử nhân Xã 

hội học
Không

Cử nhân 

Anh
B Chuyên viên

Phó khoa Sức khoẻ môi trường -Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp

45

   Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nữ

25/10/1984

Nhơn Lộc - An Nhơn - Bình 

Định

Kinh

Không

Viên Chức khoa 

SKMT - YTTH - 

BNN

12/12
Kỹ sư Công 

nghệ KTMT
Không C Anh Văn

UDCNTT

CB

Kỹ thuật Y 

Hạng IV

Phó khoa Phòng chống HIV/AIDS



46

   Võ Thị Yến Lan

Nữ

12/8/1982

Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng 

Nam

Kinh

Không

Viên Chức khoa 

Phòng chống 

HIV/AIDS

12/12 Bác sỹ đa khoa Không B Anh Văn B

Bác sĩ 

hạng III

TUYẾN HUYỆN

1 Trung tâm Y tế An Khê

Điều dưỡng trưởng 

47

Nguyễn Thị Lý

Nữ

03/03/1987

Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh 

Hóa

Kinh

Không
Viên chức Khoa Nội Chưa có 12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Chuyên viên

tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Điều dưỡng 

Hạng III)

2 Trung tâm Y tế Ayunpa

Trưởng trạm Y tế xã IaRbol

48

Nguyễn Quốc Tuấn

Nam

20/09/1990 

Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định

Kinh 

Không

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Chư Băh, TTYT 

TX Ayun Pa

12/12 Bác sĩ  đa khoa Anh B1
ƯDCN

TTCB

Bác sĩ hạng 

III

49

Ksor H'Bem

 Nữ

10/03/1989

'Ayun Pa, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức Trạm Y tế 

phường Sông Bờ, 

TTYT TX Ayun Pa

09/05/2015 12/12 Bác sĩ  đa khoa Anh C B
Bác sĩ hạng 

III

Trưởng trạm Y tế phường Sông bờ

50

Ksor H'Bem

 Nữ

10/03/1989

'Ayun Pa, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức Trạm Y tế 

phường Sông Bờ, 

TTYT TX Ayun Pa

09/05/2015 12/12 Bác sĩ  đa khoa Anh C B
Bác sĩ hạng 

III

51

Nguyễn Quốc Tuấn

Nam

20/09/1990 

Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định

Kinh 

Không

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Chư Băh, TTYT 

TX Ayun Pa

12/12 Bác sĩ  đa khoa Anh B1
ƯDCN

TTCB

Bác sĩ hạng 

III

Phó trưởng trạm Y tế phường Sông bờ

52

Ksor H'Bem

 Nữ

10/03/1989

Ayun Pa, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức Trạm Y tế 

phường Sông Bờ, 

TTYT TX Ayun Pa

09/05/2015 12/12 Bác sĩ  đa khoa Anh C B
Bác sĩ hạng 

III

Trưởng trạm Y tế phường Đoàn Kết

53

Nay H'Bruin

Nữ

01/04/1988

Chư Mố, IaPa, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức Trạm Y tế 

phường Đoàn Kết, 

TTYT TX Ayun Pa

12/12 Bác sĩ  đa khoa Anh C Tin A
Bác sĩ hạng 

III



Phó trưởng trạm Y tế phường Đoàn Kết

54

Nay H'Bruin

Nữ

01/04/1988

Chư Mố, IaPa, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức Trạm Y tế 

phường Đoàn Kết, 

TTYT TX Ayun Pa

12/12 Bác sĩ  đa khoa Anh C Tin A
Bác sĩ hạng 

III

3 Trung tâm Y tế Chư Pưh

55

Lê Thụy Quyên

Nữ

31/07/1985

Hoài Đức - Hoài Nhơn - Bình 

Định

Kinh 

Không

Viên chức khoa

 Xét nghiệm - CĐHA
12/12

Cử nhân Xét 

nghiệm
Anh B

Văn 

Phòng

Kỹ thuật Y 

hạng III

56

Hoàng Thị Diễm Hằng

Nữ

14/10/1989

Đồng Du - Bình Lục - Hà Nam

Kinh 

Không

Phó trưởng khoa An 

toàn thực phẩm
12/12 Bác sĩ Đa khoa Anh B CNTTCB

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng trạm Y tế thị trấn Nhơn Hòa

57

Nguyễn Thị Đông

Nữ 

08/06/1984

Cát Thắng - Phù Cát - Bình 

Định

Kinh 

Không

Viên chức trạm Y tế 

thị trấn Nhơn Hòa
28/10/2018 12/12 Bác sĩ Đa khoa TC Anh B

Văn 

phòng

Bác sĩ hạng 

III

Phó Trưởng trạm Y tế thị trấn Nhơn Hòa

58

Nguyễn Thị Đông

Nữ 

08/06/1984

Cát Thắng - Phù Cát - Bình 

Định

Kinh 

Không

Viên chức trạm Y tế 

thị trấn Nhơn Hòa
28/10/2018 12/12 Bác sĩ Đa khoa TC Anh B

Văn 

phòng

Bác sĩ hạng 

III

Phó Trưởng trạm Y tế Ia xã Hrú

59

Nguyễn Thị Thu Hồng

Nữ

20/02/1973

Đức Nhuận - Mộ Đức - Quảng 

Ngãi

Kinh 

Không

Viên chức Trạm Y tế 

xã Ia Hrú
17/9/2018 12/12 Hộ sinh ĐH

Anh văn 

chuẩn đầu 

ra

Tin học 

chuẩn đầu 

ra

Hộ sinh hạng 

IV

4 Trung tâm Y tế Chư Sê

Trưởng Trạm Y tế xã Dun

60

Rmah Duyn

Nam

26/09/1993

H'Bông-Chư Sê-Gia Lai

Jrai

Không

Phó trạm

Trạm Y tế xã Dun

12/12/2019

12/12/2020
12/12 BS dự phòng B Anh Văn

UD 

CNTT CB

Bác sĩ (Hạng 

III)

Trưởng Trạm Y tế xã Ia HLốp

Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét nghiệm - CĐHA

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS



61

Lê Thị Thanh Mai

Nữ

10/05/1989

Đông Tân-Đông Hưng-Thái 

Bình

Kinh

Không

Phó trạm

Trạm Y tế xã Ia HLốp

18/03/2015

18/03/2016
12/12 BS đa khoa Jrai

UD 

CNTT CB

Y sỹ (Hạng 

IV)

Trưởng trạm
Trạm Y tế xã Ia Ko

62

Hồ Tân Nguyên

Nam

29/09/1991

Vĩnh Chân-Hạ Hòa-Phú Thọ

Kinh

Không

Phó trạm

Trạm Y tế xã Ia Ko
8/9/2021 12/12 BS đa khoa A Anh Văn

UD 

CNTT CB

Y sỹ (Hạng 

IV)

63

Bùi Thế Lân

Nam

09/09/1986

Hiền Quan-Tam Nông-Phú 

Thọ

Kinh

Không

Phó trạm

Trạm Y tế xã Ia Ko

14/02/2018

14/02/2019
12/12

CN. Điều 

dưỡng

A2 Anh 

Văn

UD 

CNTT CB

Điều dưỡng 

(Hạng III)

TrưởngTrạm Y tế xã Kông Htok

64

Rơ Mah H'Brang

Nữ

19/10/1988

AlBá-Chư Sê-Gia Lai

Jrai

Không

Phó trạm

Trạm Y tế xã Kông 

Htok

14/12/2018

14/12/2019
12/12 BS đa khoa C Anh Văn

UD 

CNTT CB

Bác sĩ (Hạng 

III)

Trưởng trạm
Trạm Y tế xã H'Bông

65

Nguyễn Thị Nga

Nữ

10/11/1984

Nghĩa An-Ninh Giang-Hải 

Dương

Kinh

Không

Phó trạm

Trạm Y tế xã H'Bông

31/07/2014

31/07/2015
12/12 BS đa khoa Trung cấp C Anh Văn

UD 

CNTT CB

Bác sĩ (Hạng 

III)

Phó Trạm Y tế xã H'Bông

66

Phạm Thị Thanh

Nữ

30/03/1990

Khánh Thượng-Yên Mô-Ninh 

Bình

Kinh

Không

Nhân viên

Trạm Y tế xã H'Bông

07/12/2020

07/12/2021
12/12 Y sĩ đa khoa B Anh Văn

UD 

CNTT CB

Y sỹ (Hạng 

IV)

Trưởng trạm
Trạm Y tế xã Ayun

67

Đặng Trọng Hữu

Nam

25/10/1974

Viên Thành-Yên Thành-Nghệ 

An

Kinh

Không

Nhân viên

Trạm Y tế xã Ayun

04/02/2002

04/02/2003
12/12 BS đa khoa C Anh Văn

UD 

CNTT CB

Bác sĩ (Hạng 

III)

Phó Trạm Y tế xã AlBá

68

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nữ

01/07/1991

Yên Lâm-Yên Mô-Ninh Bình

Kinh

Không

Nhân viên

Trạm Y tế xã AlBá

20/11/2015

20/11/2016
12/12 Y sĩ đa khoa B Tin học

Y sỹ (Hạng 

IV)

Điều dưỡng trưởng



69

Lê Thị Hà

Nữ

13/2/1983

Thọ Thế-Triệu Sơn-Thanh Hóa

Kinh

Không

Nhân viên

Khoa YHCT&PHCN

17/10/2020

17/10/2021
12/12

CN. Điều 

dưỡng
C Anh văn

UD 

CNTT CB

Điều dưỡng        

    (Hạng IV)

70

Hoàng Thị Thùy Dung

Nữ

15/9/1989

Hương Phú, Thừa Thiên Huế

Kinh

Không

Nhân viên

Khoa Khám bệnh-

Liên chuyên khoa

02/04/2021

02/04/2022
12/12

CN. Điều 

dưỡng
B Anh văn

UD 

CNTT CB

Điều dưỡng        

    (Hạng IV)

5 Trung tâm Y tế Đăk Đoa

Phó trưởng trạm Y tế xã Đăksơmei

71

Tim

Nữ

06/5/1988

Đak Krong- Đak Đoa

 - Gia Lai

Ba nah

Không

Viên chức TYT xã 

Đăk sơmei
10/6/2025 12/12 Bác sĩ Đa khoa Chưa có Chưa có Chưa có Chưa có

Bác sĩ hạng 

III

Phó trưởng trạm Y tế xã H'Neng

72

Trần Thị Thanh Hải

Nữ

20/3/1991

An Thái-Tây Sơn-Bình Định

Kinh 

Không

Viên chức TYT xã 

H'Neng
Chưa 12/12

Cử nhân hộ 

sinh
Chưa có Chưa có Anhvăn B B

Hộ sinh hạng 

III

73

H Non

Nữ

30/6/1990

A Dơk- Đak Đoa-Gia LaI

Ba nah 

Không

Viên chức DS TYT 

xã A Dơk
3/8/2016 12/12

 Điều dưỡng 

trung học
Trung cấp Chưa có Anh văn A

Dân số viên 

hạng IV

6 Trung tâm Y tế Ia Pa

Phó khoa Hồi sức cấp cứu

74

Nay Ka

Nam

03/7/1986

Bôn Broăi, Ia Broăi, Ia Pa, 

Gia Lai

Ja Rai

Không

Viên chức khoa 

Ngoại Tổng hợp

22/4/2016

22/04/2017
12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Gây mê 

hồi sức

Chưa có Chưa có Anh văn C Tin học B
Bác sĩ hạng 

III

Phó khoa Ngoại Tổng hợp

75

Nay Ka

Nam

03/7/1986

Bôn Broăi, Ia Broăi, Ia Pa, 

Gia Lai

Ja Rai

Không

Viên chức khoa 

Ngoại Tổng hợp

22/4/2016

22/04/2017
12/12

Bác sĩ chuyên 

khoa I Gây mê 

hồi sức

Chưa có Chưa có Anh văn C Tin học B
Bác sĩ hạng 

III

 Điều dưỡng trưởng khoa 

Nội Nhi Nhiễm

Phó Trưởng trạm Y tế xã A Dơk



76

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nữ

01/03/1988

Tây An, Tây Sơn, Bình Định.

Kinh 

Không

Viên chức TYT xã 

Chư Mố

11/11/2015

11/11/2016
12/12 CN Điều dưỡng Trung cấp Chưa có Anh văn C Tin học B

Điều dưỡng 

hạng III

 - Phó Trưởng phòng Dân số

77

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nữ

01/03/1988

Tây An, Tây Sơn, Bình Định.

Kinh 

Không

Viên chức TYT xã 

Chư Mố

11/11/2015

11/11/2016
12/12 CN Điều dưỡng Trung cấp Chưa có Anh văn C Tin học B

Điều dưỡng 

hạng III

 - Phó Trưởng trạm y tế xã 

Pờ Tó

78

Vũ Thị Chung

Nữ

05/06/1992

Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên

Kinh

Không

Viên chức TYT xã Pờ 

Tó

18/4/2015

18/4/2016
12/12 Bác sĩ đa khoa Chưa có Chưa có Anh văn B Tin học B

Bác sĩ hạng 

III

 Phó Trưởng trạm y tế xã 

Chư Răng

79

Vũ Thị Chung

Nữ

05/06/1992

Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên

Kinh

Không

Viên chức TYT xã Pờ 

Tó

18/4/2015

18/4/2016
12/12 Bác sĩ đa khoa Chưa có Chưa có Anh văn B Tin học B

Bác sĩ hạng 

III

7 Trung tâm Y tế Kbang

Phó phòng Tổ chức - Hành 

chính

80

Trịnh Thanh Hải 

Nam

24/10/1986

Định Hưng, Yên Định, Thanh 

Hóa

Kinh

Không

Viên chức,

Phòng TC - HC

02/10/2015

02/10/2016
12/12 Cử nhân tin học Chứng chỉ Anh văn B Cử nhân Chuyên viên

Phó khoa khám bệnh

81

Vũ Văn Hùng 

Nam

10/02/1984

Nghĩa Mỹ, Nghĩa Đàn, Nghệ 

An

Kinh

Không

Viên chức, khoa 

Khám bệnh

14/11/2013

14/11/2014
12/12 Bác sĩ đa khoa Anh văn B

Tin học 

VP A

Bác sĩ hạng 

III

Trạm trưởng TYT Thị Trấn 

Kbang

82

Trần Thị Hiền

Nữ

07/04/1983

Vĩnh Sơn, Anh Sơn Nghệ An

Kinh 

Không

Viên chức, TYT thị 

trấn Kbang

17/3/2018

17/3/2019
12/12 CN Điều dưỡng Anh văn B

Tin học 

ứng dụng 

B

Điều dưỡng 

hạng III

Phó Trạm trưởng TYT Thị 

Trấn Kbang



83

Trần Thị Hiền

Nữ

07/04/1983

Vĩnh Sơn, Anh Sơn Nghệ An

Kinh 

Không

Viên chức, TYT thị 

trấn Kbang

17/3/2018

17/3/2019
12/12 CN Điều dưỡng Anh văn B

Tin học 

ứng dụng 

B

Điều dưỡng 

hạng III

8 Trung tâm Y tế Kông Chro

Phó trưởng Trạm Y tế xã Kông Yang

84

Tô Thị Ánh Nguyệt

Nữ

17/02/1989

An Phước - An Khê - Gia Lai

Kinh

Không

Phụ trách Trạm Y tế 

xã Kông Yang
Không 12/12 Y sĩ đa khoa Không Không B B Y sĩ hạng IV

Phó trưởng Trạm Y tế xã Đăk Kơ Ning

85

Nguyễn Thị Thừa

Nữ

01/10/1979

Tây Vinh - Tây Sơn - Bình 

Định

Kinh

Không

Viên chức Trạm Y tế 

xã Đăk Kơ Ning

03/4/2014

03/4/2015
12/12

Cử nhân Điều 

dưỡng
Sơ cấp Chuyên viên B B

Điều dưỡng 

hạng III

9 Trung tâm Y tế Krong Pa

Trưởng trạm Y tế xã Chư Drăng

86

Nay Chương

Nam

5/10/1989

Ia Rmok- Krông Pa

 - Gia Lai

Jrai

Không

Phó trưởng

 khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS

12/12 Bác sĩ Đa khoa Chưa có Chuyên viên Anh B B
Bác sĩ hạng 

III

Trưởng trạm Y tế xã Thị Trấn Phú Túc

87

Nguyễn Thị Bảo Hà

Nữ

15/7/1995

Hoài Thanh-Hoài Nhơn-Bình 

Định

Kinh 

Không

Viên chức khoa khám 

bệnh-HSCC
12/12 Bác sĩ Đa khoa Chưa có Chưa có Anh B1 B

Bác sĩ hạng 

III

Phó Trưởng trạm Y tế xã Thị Trấn Phú Túc

88

Nguyễn Thị Bảo Hà

Nữ

15/7/1995

Hoài Thanh-Hoài Nhơn-Bình 

Định

Kinh 

Không

Viên chức khoa khám 

bệnh-HSCC
12/12 CN Điều dưỡng Trung cấp Chưa có Anh văn C Tin học B

Bác sĩ hạng 

III

10 Trung tâm Y tế Mang Yang

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.

89

Phạm Ngọc Cương

Nam

01/8/1968

Minh Châu - Yên Mỹ - Hưng 

Yên

Kinh 

Không

Trưởng khoa YTCC-

Dinh dưỡng và An 

toàn thực phẩm

12/03/2001

12/03/2002
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B Tin học A

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.



90

Phạm Ngọc Cương

Nam

01/8/1968

Minh Châu - Yên Mỹ - Hưng 

Yên

Kinh 

Không

Trưởng khoa YTCC-

Dinh dưỡng và An 

toàn thực phẩm

12/03/2001

12/03/2002
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B Tin học A

Bác sĩ hạng 

III

91

Khoe

Nữ

27/7/1987 

Kon Dỡng - Mang Yang - Gia 

Lai

Bana

Không

Phó khoa Ngoại sản-

Liên chuyên khoa

19/01/2016

19/01/2017
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B

UDCNTT

CB

Bác sĩ hạng 

III

Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

92

Phạm Ngọc Cương

Nam

01/8/1968

Minh Châu - Yên Mỹ - Hưng 

Yên

Kinh 

Không

Trưởng khoa YTCC-

Dinh dưỡng và An 

toàn thực phẩm

12/03/2001

12/03/2002
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B Tin học A

Bác sĩ hạng 

III

Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

93

Đặng Chí Cường

Nam

19/05/1972

Việt Cường - Yên Mỹ - Hưng 

Yên

Kinh 

Không

Viên chức khoa Y 

học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng

04/3/2008

04/3/2009
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B THVP

Bác sĩ hạng 

III

 Trưởng khoa Ngoại sản-Liên chuyên khoa.

94

Khoe

Nữ

27/7/1987 

Kon Dỡng - Mang Yang - Gia 

Lai

Bana

Không

Phó khoa Ngoại sản-

Liên chuyên khoa

19/01/2016

19/01/2017
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B

UDCNTT

CB

Bác sĩ hạng 

III

 Phó trưởng khoa Ngoại-Sản-Liên chuyên khoa.

95

Nguyễn Thị Ngọc Sơn

03/11/1988

Hoài Tân - Hoài Nhơn - Bình 

Định

Bana

Không

Viên chức khoa 

Khám bệnh-HSCC

11/4/2015

11/4/2016
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn C Tin học B

Bác sĩ hạng 

III

96

Yem

Nữ 

17/8/1988 

Kon Dỡng - Mang Yang - Gia 

Lai

Bana

Không

Viên chức khoa 

Khám bệnh-HSCC

09/10/2015

09/10/2016
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B Tin học A

Bác sĩ hạng 

III

Phó trưởng khoa YTCC-Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm

97

BLỡp

Nam

05/04/1985

Đăk Yă - Mang Yang - Gia Lai

Bana

Không

Viên chức khoa 

YTCC-Dinh dưỡng 

và An toàn thực phẩm

03/02/2009

03/02/2010
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B

UDCNTT

CB

Bác sĩ hạng 

III

Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS



98

Bùi Kim Trịnh

23/2/1968

Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội

Kinh

Không

Viên chức Kiểm soát 

bệnh tật - HIV/AIDS

30/8/2005 

30/8/2006
12/12

Bác sỹ Định 

hướng chuyên 

khoa RHM

Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B
Bác sĩ hạng 

III

 Phó trưởng khoa Nội-Nhi-Nhiễm.

99

Nguyễn Thị Ngọc Sơn

03/11/1988

Hoài Tân - Hoài Nhơn - Bình 

Định

Bana

Không

Viên chức khoa 

Khám bệnh-HSCC

11/4/2015

11/4/2016
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn C Tin học B

Bác sĩ hạng 

III

100

Yem

Nữ 

17/8/1988 

Kon Dỡng - Mang Yang - Gia 

Lai

Bana

Không

Viên chức khoa 

Khám bệnh-HSCC

09/10/2015

09/10/2016
12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B Tin học A

Bác sĩ hạng 

III

Phó trưởng trạm Y tế xã H’Ra.

101

Chu Thị Hương Lý

19/7/1982

Ninh Bình

Kinh

Không

Viên chức trạm Y tế 

xã H’Ra
Chưa 12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B

UDCNTT

CB

Bác sĩ hạng 

III

102

B Yit

Nam

18/09/1985

A Yun - Mang Yang - Gia Lai

Bana

Không

Viên chức trạm Y tế 

xã A Yun
Chưa 12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B Tin học B

Bác sĩ hạng 

III

Phó trưởng trạm Y tế xã A Yun.

103

Chu Thị Hương Lý

19/7/1982

Ninh Bình

Kinh

Không

Viên chức trạm Y tế 

xã H’Ra
Chưa 12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B

UDCNTT

CB

Bác sĩ hạng 

III

104

B Yit

Nam

18/09/1985

A Yun - Mang Yang - Gia Lai

Bana

Không

Viên chức trạm Y tế 

xã A Yun
Chưa 12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B Tin học B

Bác sĩ hạng 

III

Phó trưởng trạm Y tế xã Đak Jơ Ta.

105

B Yit

Nam

18/09/1985

A Yun - Mang Yang - Gia Lai

Bana

Không

Viên chức trạm Y tế 

xã A Yun
Chưa 12/12 Bác sỹ đa khoa Chưa Chưa Anh văn B Tin học B

Bác sĩ hạng 

III

11 Trung tâm Y tế Phú Thiện

Trưởng Phòng Dân số

106

Trần Thị Mỹ Phương

Nữ

'08/12/1980

Xã Nhơn Mỹ, H. An Nhơn, T. 

Bình Định

Kinh 

Không

Viên chức Phòng Dân 

số

03/4/2009

'03/4/2010
12/12 Dược sĩ đại học Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

Dân số viên 

hạng III

Phó trưởng Phòng Dân số



107

Trần Thị Mỹ Phương

Nữ

'08/12/1980

Xã Nhơn Mỹ, H. An Nhơn, T. 

Bình Định

Kinh 

Không

Viên chức Phòng Dân 

số

03/4/2009

'03/4/2010
12/12 Dược sĩ đại học Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

Dân số viên 

hạng III

Phó trưởng trạm Y tế xã Kon Chiêng

108

Trịnh Thị Thắm

Nữ

04/06/1985

Thọ Xuân-Thanh Hóa

Kinh

Không

Viên chức trạm Y tế 

xã Đăk Trôi
Chưa 12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Chưa Chưa Anh văn B

UDCNTT

CB

Điều dưỡng 

hạng IV

Phó trưởng trạm Y tế xã Đăk Trôi

109

Trịnh Thị Thắm

Nữ

04/06/1985

Thọ Xuân - Thanh Hóa

Kinh

Không

Viên chức trạm Y tế 

xã Đăk Trôi
Chưa 12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Chưa Chưa Anh văn B

UDCNTT

CB

Điều dưỡng 

hạng IV

12 Trung tâm Y tế TP Pleiku

110

Lê Đình Hùng

- Nam 

- 20/7/1981

- Lệ Thủy, Quảng Bình

Nhân viên 

Phòng Kế 

hoạch 

nghiệp vụ

Kinh

Thiên chúa giáo
4/6/2021 12/12 Dược sĩ CKI Chuyên viên

Tiếng Anh 

B
ƯDCB

Dược sĩ hạng 

III

111

Nguyễn Thị Thu Hà

- Nữ

- 13/11/1988

- Diễn Đoài, Huyện Diễn 

Châu, Tỉnh Nghệ An

Nhân viên 

Phòng Tài 

chính kế 

toán

Kinh

Không

09/6/2020

19/6/2021
12/12

Cử nhân kế 

toán
Chuyên viên Anh B B Kế toán viên

112

Đỗ Thị Trang

- Nữ

- 15/8/1990

- Yên Thái- Huyện Yên Mô- 

Ninh Bình

Nhân viên 

Khoa 

YTCC&D

D

Kinh

Không
12/12

Cử nhân Y tế 

công cộng

Tiếng Anh 

C

UDCB Y sĩ hạng IV

113

Nguyễn Thị Hạnh

- Nữ

- 25/02/1975

-  Nam Phước, Duy Xuyên,  

Quãng Nam

Phụ trách 

TYT Tây 

Sơn

Kinh

Không
12/12

Hộ sinh trung 

học
Trung cấp

Tiếng Anh 

C

B
Hộ sinh hạng 

IV

114

Võ Thị Huyền Trang

- Nữ

- 27/10/1975

- Tây Giang, Tây Sơn, Bình 

Định

Nhân viên 

Tyt Hoa Lư

Kinh

Không
12/12

Hộ sinh trung 

học
A

Dân số viên 

hạng IV

Phó trưởng Trạm y tế xã Biển Hồ

Phó trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phó trưởng Phòng tài chính kế toán

Phó trưởng Khoa YTCC&DD

Phó trưởng Trạm Y tế Tây Sơn
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